
II. BỘ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG

H/s 

cấp bậc
Vùng II Vùng III Vùng IV

Cù Lao 

Chàm

A NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

I. Nhóm I:

1 Công nhân XD, nhóm I - bậc 1/7 1 148.136 147.597 142.992 177.763

2 Công nhân XD, nhóm I - bậc 2/7 1,18 174.800 174.164 168.731 209.760

3 Công nhân XD, nhóm I - bậc 3/7 1,39 205.908 205.159 198.759 247.090

4 Công nhân XD, nhóm I - bậc 3,5/7 1,52 225.166 224.347 217.348 270.199

5 Công nhân XD, nhóm I - bậc 3,7/7 1,572 232.869 232.022 224.784 279.443

6 Công nhân XD, nhóm I - bậc 4/7 1,65 244.424 243.535 235.937 293.308

- Công tác phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy 

móc, thiết bị công trình;

- Công tác trồng cỏ các loại;

- Công tác bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu, phụ kiện, cấu kiện xây dựng, phế 

thải xây dựng các loại;

- Công tác đào, đắp, phá, bốc xúc, san, ủi, bơm, nạo vét, xói hút: bùn, đất, cát, đá, 

sỏi các loại, phế thải;

- Công tác đóng gói vật liệu rời.

1. Vùng II: Bao gồm các thành phố Hội An (trừ khu vực xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm)),

Tam Kỳ;

2. Vùng III: Gồm thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn,

Thăng Bình, Phú Ninh;

  3. Vùng IV: Các huyện còn lại.

* Lưu ý: Khi Nghị định của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người

lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay đổi thì thực hiện theo quy định tại Nghị định

của Chính phủ (trừ khu vực xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, thành phố Hội An)).

Stt Nhóm nhân công xây dựng

Đơn giá (đồng/ngày công)

  4. Khu vực xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An.

 Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về Quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và điều kiện 

thực tế của tỉnh, phân vùng cụ thể như sau:

PHỤ LỤC 

 ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-SXD ngày 21 /12/2021 của Sở Xây dựng về việc Công bố 

đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

I. PHÂN VÙNG
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H/s 

cấp bậc
Vùng II Vùng III Vùng IV

Cù Lao 

Chàm

Stt Nhóm nhân công xây dựng

Đơn giá (đồng/ngày công)

7 Công nhân XD, nhóm I - bậc 4,5/7 1,795 265.903 264.936 256.671 319.084

8 Công nhân XD, nhóm I - bậc 5/7 1,94 287.383 286.338 277.405 344.859

9 Công nhân XD, nhóm I - bậc 6/7 2,3 340.712 339.472 328.882 408.854

10 Công nhân XD, nhóm I - bậc 7/7 2,71 401.447 399.987 387.509 481.736

II. Nhóm II:

11 Công nhân XD, nhóm II - bậc 1/7 1 165.209 161.433 156.916 198.250

12 Công nhân XD, nhóm II - bậc 2/7 1,18 194.946 190.491 185.161 233.935

13 Công nhân XD, nhóm II - bậc 3/7 1,39 229.640 224.392 218.113 275.568

14 Công nhân XD, nhóm II - bậc 3,5/7 1,52 251.117 245.378 238.512 301.340

15 Công nhân XD, nhóm II - bậc 3,7/7 1,572 259.708 253.773 246.672 311.649

16 Công nhân XD, nhóm II - bậc 4/7 1,65 272.594 266.364 258.911 327.113

17 Công nhân XD, nhóm II - bậc 4,5/7 1,795 296.549 289.772 281.664 355.859

18 Công nhân XD, nhóm II - bậc 5/7 1,94 320.505 313.180 304.417 384.605

19 Công nhân XD, nhóm II - bậc 6/7 2,3 379.980 371.296 360.906 455.975

20 Công nhân XD, nhóm II - bậc 7/7 2,71 447.715 437.483 425.242 537.258

III. Nhóm III:

21 Công nhân XD, nhóm III - bậc 1/7 1 186.701 179.688 168.991 205.263

22 Công nhân XD, nhóm III - bậc 2/7 1,18 220.307 212.032 199.410 242.211

23 Công nhân XD, nhóm III - bậc 3/7 1,39 259.514 249.767 234.898 285.316

24 Công nhân XD, nhóm III - bậc 3,5/7 1,52 283.785 273.126 256.867 312.000

25 Công nhân XD, nhóm III - bậc 3,7/7 1,572 293.493 282.470 265.655 322.674

Công tác lắp đặt, sửa chữa máy và thiết bị công trình xây dựng, công nghệ xây 

dựng.

 Công tác xây dựng không thuộc nhóm I, nhóm III, nhóm IV.
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H/s 

cấp bậc
Vùng II Vùng III Vùng IV

Cù Lao 

Chàm

Stt Nhóm nhân công xây dựng

Đơn giá (đồng/ngày công)

26 Công nhân XD, nhóm III - bậc 4/7 1,65 308.056 296.485 278.836 338.684

27 Công nhân XD, nhóm III - bậc 4,5/7 1,795 335.128 322.540 303.340 368.447

28 Công nhân XD, nhóm III - bậc 5/7 1,94 362.199 348.595 327.843 398.211

29 Công nhân XD, nhóm III - bậc 6/7 2,3 429.412 413.283 388.680 472.105

30 Công nhân XD, nhóm III - bậc 7/7 2,71 505.959 486.955 457.967 556.263

IV. Nhóm IV:

31 Công nhân XD, nhóm IV - bậc 1/7 1 192.036 187.732 176.618 205.263

32 Công nhân XD, nhóm IV - bậc 2/7 1,18 226.602 221.523 208.409 242.211

33 Công nhân XD, nhóm IV - bậc 3/7 1,39 266.929 260.947 245.499 285.316

34 Công nhân XD, nhóm IV - bậc 3,5/7 1,52 291.894 285.352 268.459 312.000

35 Công nhân XD, nhóm IV - bậc 4/7 1,65 316.859 309.757 291.419 338.684

36 Công nhân XD, nhóm IV - bậc 5/7 1,94 372.549 364.199 342.638 398.211

37 Công nhân XD, nhóm IV - bậc 6/7 2,3 441.682 431.783 406.221 472.105

38 Công nhân XD, nhóm IV - bậc 7/7 2,71 520.416 508.753 478.634 556.263

39 Lái xe, nhóm IV - bậc 1/4 1 247.368 241.824 227.508 264.407

40 Lái xe, nhóm IV - bậc 2/4 1,18 291.894 285.352 268.459 312.000

41 Lái xe, nhóm IV - bậc 3/4 1,4 346.315 338.553 318.511 370.169

42 Lái xe, nhóm IV - bậc 4/4 1,65 408.157 399.009 375.388 436.271

Vận hành máy và thiết bị thi công xây dựng.

               Lái xe các loại
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H/s 

cấp bậc
Vùng II Vùng III Vùng IV

Cù Lao 

Chàm

Stt Nhóm nhân công xây dựng

Đơn giá (đồng/ngày công)

B NHÓM NHÂN CÔNG KHÁC

I. Vận hành tàu, thuyền

Thuyền trưởng, thuyền phó

43 Thuyền trưởng, thuyền phó bậc 1/2 1 379.720 364.189 354.460 455.664

44 Thuyền trưởng, thuyền phó bậc 1,5/2 1,025 389.213 373.294 363.321 467.056

45 Thuyền trưởng, thuyền phó bậc 2/2 1,05 398.706 382.399 372.182 478.448

Thủy thủ, thợ máy, thợ điện

46 Thủy thủ, thợ máy, thợ điện bậc 1/4 1 282.301 261.947 247.788 338.761

47 Thủy thủ, thợ máy, thợ điện bậc 2/4 1,13 319.000 296.000 280.000 382.800

48 Thủy thủ, thợ máy, thợ điện bậc 3/4 1,3 366.991 340.531 322.124 440.389

49 Thủy thủ, thợ máy, thợ điện bậc 4/4 1,47 414.982 385.062 364.248 497.979

Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật 

viên cuốc II tàu sông

50

Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật 

viên cuốc II tàu sông, bậc 1/2

1 309.709 287.472 280.029 371.650

51

Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật 

viên cuốc II tàu sông, bậc 1,5/2

1,03 319.000 296.096 288.430 382.800

52

Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật 

viên cuốc II tàu sông, bậc 2/2

1,06 328.291 304.720 296.831 393.950

 Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật 

viên cuốc II tàu biển
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H/s 

cấp bậc
Vùng II Vùng III Vùng IV

Cù Lao 

Chàm

Stt Nhóm nhân công xây dựng

Đơn giá (đồng/ngày công)

53

Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật 

viên cuốc II tàu biển, bậc 1/2

1 361.775 317.906 434.129

54

Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật 

viên cuốc II tàu biển, bậc 1,5/2

1,02 369.010 324.264 442.812

55

Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật 

viên cuốc II tàu biển, bậc 2/2

1,04 376.245 330.622 451.495

II. Thợ lặn:

56 Thợ lặn bậc 1/4 1 518.182 485.455 462.727 570.909

57 Thợ lặn bậc 2/4 1,1 570.000 534.000 509.000 628.000

58 Thợ lặn bậc 3/4 1,24 642.545 601.964 573.782 707.927

59 Thợ lặn bậc 4/4 1,39 720.273 674.782 643.191 793.564

III. Kỹ sư: 

60 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 1/8 1 203.833 196.081 191.224 232.143

61 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 2/8 1,13 230.331 221.571 216.083 262.321

62 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 3/8 1,26 256.829 247.062 240.942 292.500

63 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 4/8 1,4 285.366 274.513 267.713 325.000

64 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 4,5/8 1,465 298.615 287.258 280.143 340.089

65 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 5/8 1,53 311.864 300.003 292.572 355.179

66 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 6/8 1,66 338.363 325.494 317.431 385.357

67 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 7/8 1,79 364.861 350.984 342.290 415.536

Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm, kỹ sư trực tiếp
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H/s 

cấp bậc
Vùng II Vùng III Vùng IV

Cù Lao 

Chàm

Stt Nhóm nhân công xây dựng

Đơn giá (đồng/ngày công)

68 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 8/8 1,93 393.397 378.436 369.061 448.036

IV. Nghệ nhân: 

69 Nghệ nhân - bậc 1/2 1 536.242 497.873 473.835 546.154

70 Nghệ nhân - bậc 1,5/2 1,04 557.692 517.788 492.788 568.000

71 Nghệ nhân - bậc 2/2 1,08 579.142 537.703 511.741 589.846

Chế tác đồ gỗ mỹ nghệ; Chế tác đồ đá mỹ nghệ; Chế tác tượng, biểu tượng.
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